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Kính gửi Quý Khách hàng và đối tác, 
Thay mặt Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Thép An Thái, tôi xin gửi lời chào và lời 
cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng và đối tác đã quan tâm và sát cánh đồng 
hành cùng chúng tôi suốt chặng đường phát triển. 
Thép An Thái nằm trong nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái các doanh nghiệp của An 
Thái Group chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về: Tư vấn giải pháp, thiết kế, thi 
công các công trình dân dụng và công nghiệp; Sản xuất, phân phối tôn thép và cho 
thuê nhà xưởng, kho bãi. Sau hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi đã góp phần kiến tạo 
nên các công trình đẳng cấp, chất lượng cao, đảm bảo tiến độ với chi phí hợp lý. 
“Để cung cấp dịch vụ thực sự, bạn phải thêm một điều gì đó không thể được mua hoặc 
đo lường bằng tiền. Đó chính là sự chân thành và chính trực.” – Don Alden Adams.
Lấy đó làm tôn chỉ phục vụ, chúng tôi luôn tìm cách tạo ra sự khác biệt, mang cả trái 
tim vào trong từng sản phẩm, dịch vụ, đem đến sự hài lòng cho khách hàng và biến 
thương hiệu Thép An Thái trở thành thương hiệu uy tín trong ngành tôn thép tại khu vực 
Miền Nam và Tây Nguyên. 
Tại Thép An Thái, sức khỏe và sự an toàn của người lao động là điều mà chúng tôi đặc 
biệt quan tâm. Bằng cách liên tục cải tiến hệ thống máy móc, phương tiện đã giúp 
chúng tôi kiểm soát, giảm thiểu tối đa rủi ro để người lao động yên tâm làm việc.
Bằng uy tín đã gây dựng cộng với năng lực nhân sự, năng lực sản xuất và năng lực cải 
tiến vượt trội; Thép An Thái mong muốn được hợp tác với Quý khách hàng, Quý đối tác 
trong và ngoài nước, cùng nhau hướng tới sự phát triển thịnh vượng, bền vững dài lâu. 
Kính chúc Quý Khách hàng và đối tác nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và gặt hái 
được nhiều thành công!

LỜI CHÀO
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Trân trọng

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ TÙNG
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GIỚI THIỆU CHUNG
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Giới thiệu An Thái Group:
An Thái Group là hệ sinh thái các doanh nghiệp chuyên về các lĩnh vực tư vấn giải 
pháp, thiết kế, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất, phân phối 
tôn thép và cho thuê nhà xưởng, kho bãi.
An Thái Group bao gồm các công ty:
1. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép An Thái
2. Công ty TNHH Tôn An Thái
3. Công ty Cổ phần An Thái E&C
4. Doanh nghiệp tư nhân Thái Thịnh

Giới thiệu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép An Thái
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép An Thái (Thép An Thái) được tách ra 
từ Công ty TNHH Tôn An Thái vào năm 2023 và có trụ sở chính đặt tại TP. Hồ Chí 
Minh. Chúng tôi hoạt động với mục tiêu phục vụ thị trường các tỉnh thành khu vực 
Miền Nam và Tây Nguyên. 
Tại Thép An Thái, chúng tôi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như: 
• Tôn cuộn, tấm lợp cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
•  Xà gồ C, Z.
•  Thép xây dựng.
•  Thép hộp, thép tấm, thép hình.
•  Gia công CNC, cơ khí.
•  Các mặt hàng thép và phụ kiện khác.
Hiện tại, Thép An Thái là đại lý và nhà phân phối chính thức của nhiều nhà máy tôn, 
thép lớn trong nước như: Tôn Đông Á, Tôn TPK, Tôn TVP, Thép VinaOne, Tôn Nam 
Kim, Tôn Hoa Sen, Thép Đông Nam Á, Thép VAS, Thép VinaKyoei, Thép Hòa Phát …
Khách hàng của chúng tôi là các chủ đầu tư, tổng thầu, nhà máy và các đại lý trong 
và ngoài nước. 

GIỚI THIỆU CÔNG TYPHẦN I
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN THÉP AN THÁI 

NĂM 2000

NĂM 2017

NĂM 2023
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DNTN Thái Thịnh ra đời với ngành nghề sản xuất 

và phân phối tôn, thép phục vụ chủ yếu cho thị 

trường Bình Phước và các tỉnh lân cận. 

Công ty TNHH Tôn An Thái thành lập, mở rộng 

quy mô, năng suất hoạt động và phục vụ khách 

hàng trên nhiều tỉnh thành.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép 

An Thái được thành lập và có trụ sở tại TP. Hồ Chí 

Minh, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp thép 

chuyên nghiệp cho các tỉnh thành khu vực Miền 

Nam và Tây Nguyên. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
CHỦ CHỐT 
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Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Vận Hành

Phòng Kinh 
Doanh Và 
Marketing

Phòng 
Kế Toán 

Tài Chính

Phòng 
Hành Chính 

Nhân Sự

Xưởng Cán 
Tôn, Xà Gồ

Xưởng CNC 
- Cơ Khí 

Định Hình

Xưởng Kết 
Cấu Thép

Giám Đốc Kỹ Thuật 
Sản Xuất

 Ông Nguyễn Thế Tùng
Tổng Giám Đốc

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cắt cán và 
thương mại tôn thép
Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận
Giám đốc vận hành

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cắt cán và 
thương mại tôn thép 
Cử nhân chuyên ngành Thương mại

Ông Vũ Trung Thanh
Giám đốc kỹ thuật sản xuất

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí
Cử nhân chuyên ngành cơ khí



Thép An Thái luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng, cam kết chấp hành đúng các quy định 
của pháp luật, đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường trong suốt quá trình hoạt động sản xuất. 
Chúng tôi không ngừng hỗ trợ các dự án và chương trình xã hội nhằm đóng góp phần nào vào 
sự phát triển chung của địa phương. 

04
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
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Thép An Thái luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm 
bảo tiêu chuẩn chất lượng đúng như cam kết, mang đến trải nghiệm khách hàng vượt mong 
đợi. Chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững, không ngừng cải tiến quy trình sản xuất 
và dịch vụ để mang lại giá trị tối đa cho khách hàng, đồng hành và góp phần vào sự thịnh 
vượng của khách hàng.  Sự thành công của khách hàng sẽ là thành công của chính chúng tôi. 

Tại Thép An Thái, chúng tôi cam kết xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, 
mang đến cơ hội phát triển và thu nhập tốt nhất, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho đội ngũ 
nhân sự.

Với cộng đồng: TRÁCH NHIỆM - PHÁT TRIỂN

Với khách hàng: LỢI ÍCH - PHÁT TRIỂN - THỊNH VƯỢNG

Với nhân viên: THU NHẬP - HỌC TẬP - PHÁT TRIỂN - HẠNH PHÚC



07 An Thái Group

06 SỨ MỆNH

08 GIÁ TRỊ VĂN HÓA

Tối đa hóa giá trị cho khách hàng 
bằng cách cung cấp các giải 
pháp tối ưu; sản phẩm, dịch vụ 
đúng cam kết, chất lượng và trải 
nghiệm khách hàng xuất sắc.

05 TẦM NHÌN
Thép An Thái phấn đấu trở thành 
doanh nghiệp phân phối thép 
Top 10 cả nước vào năm 2030. 

07 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
• Uy tín
• Con người là hạt nhân 
• Học tập & cải tiến không ngừng
• Can đảm đối mặt với thử thách

• Chính trực
• Đồng đội
• Học tập & Phát triển
• Kỷ luật 
• Trách nhiệm
• Lấy khách hàng làm trung tâm
• Ghi nhận
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HỒ SƠ PHÁP LÝPHẦN II
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ĐỐI TÁC, CHỨNG NHẬNPHẦN III
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CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI  
 

Là Đại Lý Kinh Doanh 
 

Địa chỉ: QL 13 , Khu phố 3 , Phường Hưng Long , Thị xã Chơn Thành , Tỉnh Bình Phước    
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NĂNG LỰC CÔNG TYPHẦN IV

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
01

100% nhân sự của Thép An Thái đều đã qua đào tạo chuyên môn, trong đó trên 60% nhân sự 
có trình độ cao đẳng/đại học/trên đại học.
Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt được đào tạo đúng chuyên ngành, có trình độ và năng 
lực quản lý, điều hành giỏi, có tầm nhìn chiến lược để đưa công ty ngày càng phát triển.
Tập thể cán bộ, nhân viên tại Thép An Thái luôn nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách 
nhiệm, tinh thần đoàn kết cao để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Cao học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

3%

25%

32%
40%
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT, THI CÔNG
02

Với định hướng trở thành doanh nghiệp phân phối thép Top 10 cả nước vào năm 2030, Thép 
An Thái luôn chú trọng tới công tác đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để 
nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng. 

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tòa nhà 
Vinaconex, 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, 
Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Nhà xưởng, kho bãi: QL13, KP3, P. Hưng 
Long, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước

2.1. Văn Phòng Làm Việc
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2.2. Nhà Xưởng 

Xưởng 1: Cán tôn & xà gồ, kho thép hộp & thép hình
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Xưởng 2:  Kho thép tấm và gia công CNC/Cơ khí
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Xưởng 4: Cán tôn cách nhiệt PU

Xưởng 5: Gia công nhà thép tiền chế

Xưởng 3: Kho thép xây dựng
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2.3. Máy móc

Thiết bị máy móc của chúng tôi bao gồm các loại máy sản xuất tấm lợp, xà gồ, máy gia công 
định hình kim loại, thiết bị hàn cắt, thiết bị nâng hạ …

Máy cán tôn 2 tầng:
5SV và 11SV

Máy cán tôn 9SV Máy cán tôn 13 sóng

Máy cán tôn 2 tầng:
Sóng ngói (Ruby) + Sóng tròn

Máy cán tôn sàn Deck Máy cán tôn Seamlock

Máy cán tôn Kliplock Máy cán xà gồ tự động
C-Z300

Máy cán xà gồ C4080

Dây chuyền tôn xốp PU Máy CNC PLASMA 2MX6M Máy chấn phụ kiện 6M

Máy chấn vòm 2 
tầng: 5SV và 11SV

Máy chấn vòm 9SV Máy chấn thép tấm Máy lốc thép hình



NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN – CÔNG TY 
PAVONINE
Địa chỉ: Mỹ Xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy mô: 10.000 m2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ – CÔNG 
TY SUNG JU VINA
Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước
Quy mô: 10.000m2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG – CÔNG TY TAE 
HEUNG TECH VINA
Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 15.000 m2
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂUPHẦN VII

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG – CÔNG TY 
EUNDAN
Địa chỉ: KCN Long Hậu 3, Cần Giuộc, Long An
Quy mô: 13.000 m2 

NHÀ MÁY PHÂN BÓN – CÔNG TY HẢI DƯƠNG 
DẦU TIẾNG
Địa chỉ: Dầu Tiếng, Bình Dương
Quy mô: 10.000 m2

NHÀ MÁY MỦ CAO SU LATEX – CÔNG TY 
VIỆT SING
Địa chỉ: Hớn Quản, Bình Phước
Quy mô: 10.000 m2



38An Thái Group

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂUPHẦN VIII
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂUPHẦN VII

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI – CÔNG TY TUẤN VŨ
Địa chỉ: Krông Nô, Đắk Nông
Quy mô: 100.000 m2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY THÉP/ DÂY THỪNG – 
CÔNG TY DSR VINA
Địa chỉ: Bàu Bàng, Bình Dương
Quy mô: 70.000 m2

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TÂN HƯNG
Địa chỉ: Hớn Quản, Bình Phước
Quy mô: 40.000 m2

KHU ĐÔ THỊ PHÚC HƯNG GOLDEN – HỆ THỐNG 
TRƯỜNG MẦM NON
Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phươc
Quy mô: 26.000 m2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN – CÔNG TY AK VINA
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai
Quy mô: 47.000 m2 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC GIA CẦM 
– CÔNG TY HẢI LONG BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KCN Becamex, Chơn Thành, Bình Phước
Quy mô: 40.000 m2 
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NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU – CÔNG TY UNISOLL 
VINA
Địa chỉ: KCN Giao Long, Châu Thành, Bến Tre
Quy mô: 25.000 m2

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ THÁI THỊNH
Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước
Quy mô: 25.000 m2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CN – CÔNG TY GIẤY 
KHÔI NGUYÊN
Địa chỉ: Chơn Thành, Bình Phước
Quy mô: 20.000 m2

NHÀ MÁY FLEMING 03 – CÔNG TY QUỐC TẾ 
FLEMING VIỆT NAM
Địa chỉ: Biên Hoà, Đồng Nai
Quy mô: 20.000 m2

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI – 
CÔNG TY NĂNG LƯỢNG VGES
Địa chỉ: Hớn Quản, Bình Phước 
Quy mô: 20.000 m2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC GIA 
CẦM - CÔNG TY SUNJIN HƯNG YÊN
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên
Quy mô: 20.000 m2 
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGPHẦN VI

Hoạt động sản xuất

Hoạt động bán hàng, marketing



Các hoạt động training, teambuilding, …
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NHÀ THÉP TIỀN CHẾ12
• Thép An Thái là nhà sản xuất kết cấu thép chuyên nghiệp, phục vụ công trình dân dụng và 
công trình công nghiệp như: nhà máy, nhà kho, nhà xưởng, gara … Tất cả các công trình này 
đều được thiết kế, sản xuất, lắp dựng với thời gian xây dựng ngắn, giúp tiết kiệm thời gian, 
công sức và tiền bạc. 
• Nhà thép tiền chế bao gồm:
- Khung chính: Cột, kèo, hệ giằng được gia công từ thép tấm, thép hình.
- Xà gồ: Xà gồ mái, vách … tiết kiệm C, Z gia công từ thép cuộn cán nguội.
- Tôn: Tôn mái, vách, mặt dựng … cán định hình theo các biên dạng sóng phù hợp.
• Phụ kiện: 
- Diềm, nóc, ống khói, máng xối …
- Cửa, lam gió, cầu thang, thang leo, lan can …

Quy trình tư vấn, thi công nhà thép tiền chế:

Nhà thép tiền chế
Pre Engineered Building (PEB)

Tư vấn Thiết kế Sản xuất Cung cấp Lắp dựng
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CÁC SẢN PHẨM KHÁC13

Tôn sáng Lưới B40, kẽm gai Lưới thép hàn

Pano cửa Bulong Đinh, vít, tán, long đền …

Đá cắt, đá mai, silicon Dây hàn, que hàn Võng sắt
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GIA CÔNG CNC,
CƠ KHÍ

11

• Với các máy cắt thép tấm điều khiển CNC hiện đại 
nhất như: Laser/Plasma/Oxy-gas, Thép An Thái 
đáp ứng các yêu cầu về tiến độ và đảm bảo độ 
chính xác cao. 
• Độ dày cắt từ 1.0mm đến 50mm. Phục vụ các lĩnh 
vực cơ khí chế tạo, cơ khí nhà thép, hoa văn cửa 
cổng, hàng rào.

• Thép tấm được lốc tạo thành dạng ống tròn hoặc 
côn tùy theo nhu cầu sử dụng. 
• Độ dày lốc từ 2mm – 14mm. Sản phẩm ứng dụng 
làm ống khói, bồn chứa, silo cấp liệu, kết cấu nhà 
thép ...

11.1. Cắt CNC thép tấm

11.2. Gia công định hình (chấn – uốn)

11.3. Lốc tròn



30An Thái Group

11.4. Hàn

11.5. Xử lý bề mặt & hoàn thiện sản phẩm

11.4. Hàn

• Tùy thuộc vào vật liệu hàn, độ dày, hình dạng & 
chất lượng mối hàn, ngân sách của khách hàng 
mà chúng tôi tư vấn lựa chọn phương pháp hàn 
thích hợp.
• Thép An Thái nhận gia công hàn hồ quang điện, 
hàn MIG/MAG, hàn TIG trên thép, inox đảm bảo 
chất lượng, mối hàn đẹp, đúng cam kết.
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Loại sản phẩm Chiều dài
bụng (mm)

Độ dày
bụng (mm)

Chiều dài
cánh (mm)

Độ dày
 cánh (mm)

Chiều dài
cây (m)

Tỉ trọng
(kg/m)

Bao gồm từ H100 – H400 xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
… nhưng phổ biến nhất là H150, H200 được sản xuất theo tiêu chuẩn 
GOST 380-88, ASTM A36, JIS G3101, 3106, 3010, SB410, S275JR, 
S275J0, S275J2... 

8.3. Thép hình H

Loại sản phẩm Chiều dài
cánh (mm)

Độ dày
 cánh (mm)

Chiều dài
cây (m)

Tỉ trọng
(kg/m)

Bao gồm từ V25 – V250 xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, … nhưng 
phổ biến nhất là từ V25 – V63 được sản xuất theo tiêu chuẩn 
ASTM, JIS G3101, KD S3503, GB/T 700...

8.4. Thép hình V

 

 

 

H100X100  100  100  6 8 12  17.2  

H125x125  125  125  6.5  9 12  23.6  

H150X150  150  150  7  10  12  31.5  

H200X200  200  200  8 12  12  49.9  

25  3 6 1.12  

30 3 6 1.36  

40 3 6 1.84  

40 4 6 2.42  

50 4 6 3.06  

50 5 6 3.77  

63 5 6 4.67  

63 6 6 5.50  

 

V25x25  

V30x30  

V40x40  

V40x40  

V50x50  

V50x50  

V63x63  

V63x63  
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THÉP TẤM09

INOX10

• Độ dày: từ 1.0 mm trở lên.
• Chiều rộng tấm thép: 1000/1250/1500/2000 mm.
• Chiều dài tấm thép: 2000/2500/6000/12000 mm. 
• Mác thép: CT3, CT3C, CT3K, A570GA, A570GD, 
SS400, Q235(A, B, C, D) ...

Bao gồm các loại: Inox tấm, inox cuộn, hộp inox, 
ống inox, inox đặc, … và phụ kiện được sản xuất từ 
SUS 304, 201, … với quy cách, chủng loại đa dạng. 
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Bao gồm các loại thép ống hộp đen, mạ kẽm, mạ kẽm 
nhúng nóng với các kích thước, hình dáng khác nhau: hộp 
vuông, chữ nhật, ống tròn được sản xuất theo tiêu chuẩn 
chất lượng TCVN, ASTM, JIS, …

THÉP ỐNG HỘP06

Bao gồm các loại thép xây dựng (thép cuộn và thép thanh 
vằn) của nhiều thương hiệu uy tín như Vinakyoei, Hòa 
Phát, Pomina, VAS, Đông Nam Á,… với các mác thép sau:
• CB240-T | CB300-T
• CB300 - V | CB400 - V | CB500 - V
• SD295A | SD390
• GR40 (300) | GR60 (420) | GR250 | GR460

THÉP XÂY DỰNG07
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Loại sản phẩm Chiều dài
bụng (mm)

Độ dày
bụng (mm)

Chiều dài
cánh (mm)

Độ dày
 cánh (mm)

100 x 50 100 5 50 7.5

150 x 75 150 9 75 12.5

180 x 75 180 7 75 10.5

200 x 80 200 7.5 80 11

Chiều dài
cây (m)

Tỉ trọng
(kg/m)

6 9.36

6 24.0

6 21.4

6 24.6

Bao gồm từ U50 – U400 xuất xứ: Việt Nam, Trung 
Quốc, Hàn Quốc,… nhưng phổ biến nhất là từ U100 – 
U200, được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS 
G3101, 3010, SB410 ...

8.1. Thép hình U

THÉP HÌNH 08

Loại sản phẩm Chiều dài
bụng (mm)

Độ dày
bụng (mm)

Chiều dài
cánh (mm)

Độ dày
 cánh (mm)

Chiều dài
cây (m)

Tỉ trọng
(kg/m)

Bao gồm từ I100 – I800 xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, … nhưng phổ biến nhất là từ I100 – I300 được sản xuất theo 
tiêu chuẩn GOST 380-88, ASTM A36, JIS G3101, 3010, SB410, KD 
S3503, GB/T 700, EN 10025-2 – A131 ...

8.2. Thép hình i

I100x50  100  50 4 5.5  12  7.0  

I120x60  120  60 4.5  6 12 9.0  

I150x75  150  75  5 7  12  14.0  

I200x100 200  100  5.5  8 12  21.3  

I250x125 250  125  6 9 12  29.6  

I300x150 300  150  6.5  9 12  36.7  
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• Bao gồm các loại túi khí cách nhiệt của các thương hiệu như Phương Nam, Cát Tường, Việt 
Ý, Vĩnh Tường, …  
• Với nhiều ưu điểm vượt trội:  Mát – Bền – Rẻ, túi khí cách nhiệt được kết hợp với mái tôn, mái 
ngói, tường ngăn, vách ngăn.... giúp cách nhiệt hiệu quả.
• Quy cách cuộn: 1.55m x 40m.
• Chủng loại: P1, P2, A1, A2, …

4.3. Túi khí cách nhiệt

Thép An Thái cung cấp sản phẩm xà gồ C – Z chất lượng cao với các ưu điểm:
• Tùy chỉnh mọi biên dạng bụng, cánh, mép.
• Đục lỗ kết hợp bụng và cánh.
• Tùy chỉnh kích thước gân tăng cường.

XÀ GỒ05
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Là thép có dạng mặt cắt hình chữ C. Với đặc tính nhẹ, 
khả năng chịu lực căng cao, chịu lực kéo tốt, dễ dàng 
lắp ráp nên xà gồ C được ứng dụng rộng rãi trong 
ngành công nghiệp xây dựng.

Là thép có dạng mặt cắt hình chữ Z. Điểm khác biệt 
với xà gồ C là xà gồ Z có khả năng nối chồng lên nhau 
nên khả năng chịu tải lớn hơn xà gồ C rất nhiều. Xà gồ 
Z được sử dụng nhiều trong nhà thép tiền chế, các 
công trình có nhịp nhà lớn.

5.1. Xà gồ C 

5.2. Xà gồ B

BIÊN DẠNG THÔNG DỤNG XÀ GỒ C

C80

80

40

250 300

50 65 65

C100 C125 C150 C200 C300C250

100

15 20

125 150 200

45 45 5050

L

H

F 45 45 50 6550 65

BIÊN DẠNG THÔNG DỤNG XÀ GỒ Z

Z150 Z180

150

15 - 20 20 - 25

180

50 50 6262

L

H

F

E

Z200

200

62 72

Z250

250

62 72

Z300

300

62 72

56 56 6868 68 78 68 78 68 78

*Biên dạng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

*Biên dạng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.



Các loại phụ kiện bao gồm các loại diềm, máng xối được gia công theo yêu cầu.
Các loại lam gió, nẹp đai kliplock, đai seamlock, foam chắn nước, vv …
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3.2. Phụ Kiện

Lam gió Nẹp đai Kliplock Foam Chắn Nước



• Tôn cách nhiệt PU bao gồm 3 lớp: Tôn, Polyurethane (PU) cách nhiệt dày 14 - 20mm 
và giấy bạc. 
• Đây là loại tôn cách nhiệt được sử dụng phổ biến nhất hiện nay bởi những ưu điểm nổi 
bật của tôn cách nhiệt (cách nhiệt, cách âm), thi công dễ dàng, nhanh chóng, đồng thời 
giá thành rẻ.

Với dây chuyền máy móc hiện đại, nhân viên kỹ thuật lành nghề, Thép An Thái đảm 
bảo chất lượng lớp PU đạt chuẩn: bề mặt phẳng, xốp nở đều, lợp khít. Ngoài ra 
chúng tôi có thể sản xuất loại PU chống cháy theo yêu cầu của khách hàng.
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4.1. Tôn Cách Nhiệt PU

4.2. Tôn cách nhiệt panel

SẢN PHẨM CÁCH NHIỆT04

• Bao gồm 3 lớp: 2 mặt trên/dưới là tôn. ở giữa là vật liệu cách nhiệt như: xốp EPS (Panel EPS), 
bông thủy tinh (Panel Glasswool), bông khoáng (Panel Rockwool).
• Ứng dụng nhiều vào làm tấm trần thả, vách ngăn, cửa, … nhà xưởng, kho lạnh.
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SẢN PHẨM TẤM LỢP VÀ PHỤ KIỆN
03

3.1. Sản phẩm tấm lợp

Biên dạng sóng tôn Độ cứng tôn Khổ tôn phẳng
(mm)

Khổ hữu dụng
(mm)

Chiều cao sóng
(mm)

STT

5 sóng vuông 1 rìa G400 – G550 1200 1070 ± 2 31,5 ± 201

9 sóng vuông 1 rìa G400 – G550 1200 1070 ± 2 20 ± 202

11 sóng vuông 1 rìa G400 – G550 1200 1070 ± 2 18 ± 203

Sóng la phông 13 sóng G400 – G550 1200 1030 ± 2 7 ± 204

Sóng tròn 14 sóng G400 – G550 1200 991 ± 2 18 ± 205

Sóng ngói Ruby 7 sóng G400 – G550 1200 930 ± 2 30 ± 206

Kliplock 945 G550 1200 945 ± 5 41 ± 207

Kliplock 1000 G550 1200 1000 ± 5 38.5 ± 208

Seamlock 480 G300 – G400 1200 485 ± 5 65 ± 209

Sóng sàn Deck 1000 G300 – G550 1200 1000 ± 5 50 ± 211

Seamlock 1000 G300 – G550 1200 1000 ± 3 82 ± 210

5 sóng vuông 1 rìa

9 sóng vuông 1 rìa

11 sóng vuông rìa
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Sóng la phông 13 sóng

Sóng tròn 14 sóng

Sóng ngói Ruby 7 sóng

Kliplock 945

Kliplock 1000

Seamlock 480

Seamlock 1000

Sóng sàn Deck 1000
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2.4. Phương tiện vận tải

Phương tiện vận tải bao gồm xe đầu kéo, xe tải, xe con và các xe chuyên dụng.



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤPHẦN V
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• Các sản phẩm tôn lạnh tại Thép An Thái bao gồm tôn lạnh trắng và tôn lạnh màu chủ yếu của 
các thương hiệu uy tín trong nước như: Đông Á, Nam Kim, Hoa Sen, Pomina, Phương Nam, …
• Độ dày: 0.24 – 0.6mm.
• Độ mạ: 
    - Đối với tôn lạnh trắng: AZ70, AZ85, AZ100, AZ125, AZ150.
    - Đối với tôn lạnh màu: AZ30, AZ50, AZ100, AZ150.
• Màu sắc: đa dạng, phong phú. 
• Ứng dụng: Làm hệ thống mái, vách, máng xối, lam gió và các ứng dụng khác trong xây dựng.

• Các sản phẩm tôn kẽm của Thép An Thái bao gồm các loại tôn kẽm của các nhà sản xuất 
trong nước như: Đông Á, Nam Kim, Hoa Sen, Phương Nam, SMC, TVP…
• Độ dày: 0.6 – 3.0mm.
• Độ mạ: Z80 – Z350.
• Ứng dụng: Tấm lót sàn, nguyên liệu cán xà gồ và các ứng dụng khác trong xây dựng. 

TÔN LẠNH01

TÔN KẼM 02

Tôn lạnh Tôn kẽm

Nâu đất Vàng kem Xanh dương tím Đỏ đậm Trắng sữa Xanh dương tươi

Đỏ tươi Cam Xanh rêu Xám lông chuột Xám sáng Xanh ngọc
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